
PHỤ LỤC 01: DANH MỤC TSCĐ CÁP ĐỒNG THANH LÝ 

TT Cáp ĐVT Thành Phố Yên Phong Tiên Du Thuận Thành Lương Tài Quế Võ Từ Sơn Gia Bình Tổng 

 Cáp cống  9,231.7 4,622.0 1,266.5 7,681.9 2,865.0 - 6,255.0 2,197.0 34,119.1 

1 1200x2x0,5 m - - - - - - 45.0 - 45.0 

2 1000x2x0,5 m - - - - - - 30.0  30.0 

3 800x2x0,5 m - - 9.0 - - - - - 9.0 

4 600x2x0,5 m 2,125.7 964.0 59.0 710.6 152.0 - 1,496.0 - 5,507.3 

5 500x2x0,5 m 743.0 - - 1,335.3 250.0 - - - 2,328.3 

6 400x2x0,5 m 2,187.0 1,482.0 353.0 2,134.0 321.0 - 1,462.0 976.0 8,915.0 

7 300x2x0,5 m - 553.0 463.5 2,438.0 1,530.0 - - 249.0 5,233.5 

8 200x2x0,5 m 3,140.0 147.0 288.0 367.0 612.0 - 1,556.0 497.0 6,607.0 

9 100x2x0,5 m 1,036.0 1,476.0 94.0 601.0 - - 810.0 475.0 4,492.0 

10 50x2x0,5 m - - - 96.0 - - 541.0 - 637.0 

11 30x2x0,5 m - - - - - - 145.0 - 145.0 

13 10x2x0,5 m - - - - - - 170.0 - 170.0 

 Cáp treo  45,475.5 1,524.0 24,685.0 99,476.0 27,852.0 995.9 11,320.0 2,859.0 214,187.4 

1 300x2x0,5 m 567.0 - - 3,315.0 630.0 - - 20.0 4,532.0 

2 200x2x0,5 m 5,253.5 - 1,957.0 11,133.0 8,274.0 10.7 405.0 1,363.0 28,396.2 

3 100x2x0,5 m 9,506.0 1,524.0 1,432.0 4,596.0 10,539.0 509.4 645.0 1,476.0 30,227.4 

4 50x2x0,5 m 15,088.0 - 10,596.0 38,717.0 1,450.0 226.0 580.0 - 66,657.0 

5 30x2x0,5 m 9,699.0 - 5,490.0 31,972.0 1,410.0 - 975.0 - 49,546.0 

6 20x2x0,5 m 2,889.0 - 5,097.0 8,921.0 2,404.0 249.8 990.0 - 20,550.8 

7 10x2x0,5 m 2,473.0 - 113.0 822.0 3,145.0 - 7,725.0 - 14,278.0 

Cộng 54,707.2 6,146.0 25,951.5 107,157.9 30,717.0 995.9 17,575.0 5,056.0 248,306.5 

PHỤ LỤC 02: DANH MỤC TSCĐ, CÔNG CỤ DỤNG CỤ THANH LÝ 



Tên đầu mối Tên tài sản 
Tên thiết bị thẩm 

định 

Nhóm tài sản thẩm 

định 
DVT 

Số 

lượng 

Trung tâm Viễn thông Tiên 

Du 
Trạm Biến Áp 50KVA 10(22)/0.4KV đường dây 10(22)KV Máy biến áp 50KVA Máy biến áp 50KVA Trạm 1 

Trung tâm Viễn thông Thành 

phố 

Trang bị máy đo, máy hàn quang cho 52 tỉnh, thành phố (02 máy đo OTDR cấu 

hình cao FTB 500+04 máy đo OTDR cấu hình trung bình FTB200) - (Giao TT 

VT TP 

Máy đo quang 
Máy đo công suất 

quang 
cái 1 

Trung tâm Viễn thông Thành 

phố 

Thiết bị cảnh báo, điều hoà nhiệt độ, thiết bị chống sét AC, Vỏ trạm, Tổ đất, 

Điện AC, Bình chữa cháy cho các trạm BTS 

Điều hòa Hitech - 

9000BTU 
Điều hòa cái 1 

 VT Yên Phong 

Cung cấp máy điều hoà nhiệt độ cho các trạm BTS Viễn thông Bn năm 2009 

(loại treo tường 2 cục 1 chiều công suất 18000BTU Model 38/42CSR018-703 

hãng S 

Điều hòa Điều hòa Chiếc 1 

 VT Yên Phong 
Xây dựng hệ thống cấp điện AC 3 pha, tiếp đất cho các trạm BTS đợt 1 VTBN 

năm 2011 (23/05/2012) 
Điều hòa Điều hòa Chiếc 1 

 VT Yên Phong 
Trang bị máy phát điện cho 7 trạm BTS năm 2008- TT viễn thông Yên Phong - 

01 chiếc - Máy phát điện Capo - Giá 62,842,000đ/c 
Máy nổ Máy phát điện Chiếc 1 

Trung tâm Viễn thông Tiên 

Du 

Mua sắm máy đo, máy hàn và dụng cụ thi công cáp quang cho VTBN đợt 1 năm 

2016. Mã 93P16042 
Máy hàn KF4 Máy hàn Chiếc 1 

Trung tâm Viễn thông Tiên 

Du 

02 Bộ ĐH nhiệt độ Carrier Mỹ loại tủ đứng 2 cục 1 chiều 34000 BTU (Model: 

38/42 SM5C) 
Điều hòa  Carrier Điều hòa Chiếc 2 

Trung tâm Viễn thông Tiên 

Du 
Cung cấp máy điều hoà nhiệt độ cho các trạm BTS Viễn thông Bn năm 2009. Điều hòa  Carrier Điều hòa Chiếc 1 

Trung tâm Viễn thông Tiên 

Du 

Cung cấp máy ĐH nhiệt độ cho Viễn thông Bắc ninh năm 2010, máy điều hoà 

nhiệt độ 2cục, 1 chiều, công suất 18000BTU. Hãng sản xuất Panasonic. Xuất xứ 

M 

Điều hòa Điều hòa Chiếc 1 

Trung tâm Viễn thông Tiên 

Du 

Thiết bị cảnh báo, điều hoà nhiệt độ, thiết bị chống sét AC, Vỏ trạm, Tổ đất, 

Điện AC, Bình chữa cháy cho các trạm BTS 
Điều hòa Điều hòa Chiếc 1 

Trung tâm Viễn thông Tiên 

Du 
Mạng cáp quang truy nhập huyện Tiên du năm 2007 

Điều hòa (02C 18BTU 

TRẠM MINH ĐẠO) 
Điều hòa Chiếc 2 

VT Thuận Thành Đường dây trạm biến áp 180KVA Thuận thành biến áp 180KVA biến áp 180KVA Chiếc 1 

 VT Quế Võ 
Mua sắm máy đo, máy hàn và dụng cụ thi công cáp quang cho VTBN đợt 1 năm 

2016. Mã 93P16042 
Máy hàn KF4 Máy hàn Chiếc 1 

 VT Quế Võ 

Cung cấp máy điều hoà nhiệt độ cho các trạm BTS Viễn thông Bn năm 2009 ( 

loại treo tường 2 cục 1 chiều công suất 18000BTU Model 38/42CSR018-703 

hãng S 

Điều hòa Điều hòa Chiếc 1 

 VT Quế Võ 
Trang bị phụ trợ để lắp đặt các trạm BTS giai đoạn 2 năm 2007 (hạng mục máy 

điều hoà nhiệt độ 05 trạm 10 chiếc)- Trung Tâm viễn thông Quế võ 
Điều hòa Điều hòa Chiếc 1 

 VT Quế Võ 

Trang bị máy điều hoà để lắp đặt cho các trạm BTS năm 2008- Trung tâm VT 

Quế võ - 18c-chủng loại 02cục 1 chiều công suất 18000BTU Carrier Thái 

Lan+Phụ 

Điều hòa Điều hòa Chiếc 1 



Tên đầu mối Tên tài sản 
Tên thiết bị thẩm 

định 

Nhóm tài sản thẩm 

định 
DVT 

Số 

lượng 

 VT Quế Võ Trang bị máy điều hoà để lắp đặt cho các trạm BTS đợt 2 năm 2008-8c Điều hòa Điều hòa Chiếc 1 

 VT Quế Võ 
Mua sắm máy đo, máy hàn và dụng cụ thi công cáp quang cho Viễn thông BẮc 

Ninh năm 2015 

Máy đo OTDR ký hiệu 

FX 300 OTDR 

Máy đo công suất 

quang 
Chiếc 1 

 VT Quế Võ 
Trang bị máy phát điện 10KVA cho các trạm BTS Viễn thông Bắc ninh đợt 

1/2011 - 05C 

Máy phát điện- 

10KVA trạm hiền 

lương  

Máy phát điện Chiếc 1 

Trung tâm VT Từ Sơn 
Trang bị bộ tập trung cáp sợi quang ODR cho các trạm phục vụ phát triển mạng 

truy nhập quang FTTxAON tỉnh BN năm 2009 
Tủ ODF ODF Bộ 1 

Trung tâm VT Từ Sơn 

Cung cấp bổ sung dung lượng bộ tập trung quang ODR Viễn thông Bắc ninh 

năm 2010 - Trung tâm VT từ sơn( Khối khay 6u 01C 9391000đ; khay đựng mối 

hàn lo 

Khay ODF Khay ODF Bộ 1 

Trung tâm VT Từ Sơn 
Xây dựng CSHT trạm BTS Tương Giang, thi xã Từ Sơn - Viễn thông Bắc Ninh 

năm 2016 . Mã 93P16005 
Thiết bị  cắt lọc sét Thiết bị cắt lọc sét Bộ 1 

Trung tâm VT Từ Sơn 
Mạng truyền số liệu chuyển dùng của các cơ quan Đảng và nhà nước (BĐTW 

bàn giao ở UBND tỉnh, huyện ủy, các sở ban ngành của BN). 

2 Converter + 2 

Modem quang 
Modem Bộ 4 

Trung tâm VT Từ Sơn Cung cấp máy điều hoà nhiệt độ cho các trạm BTS Viễn thông Bn năm 2009. Điều hòa nhiệt độ Điều hòa Bộ 1 

Trung tâm VT Từ Sơn Trang bị máy điều hoà để lắp đặt cho các trạm BTS đợt 2 năm 2008-12c Điều hòa nhiệt độ Điều hòa Bộ 1 

Trung tâm VT Từ Sơn 
Thiết bị cảnh báo, điều hoà nhiệt độ, thiết bị chống sét AC, Vỏ trạm, Tổ đất, 

Điện AC, Bình chữa cháy cho các trạm BTS 
Điều hòa nhiệt độ Điều hòa Bộ 1 

Trung tâm VT Từ Sơn Thay thế hệ thống ắc quy cho 10 điểm BTS năm 2009 trở về trước Accu Ắc quy Bình 24 

Trung tâm Điều hành thông 

tin 

Cung cấp bổ sung dung lượng bộ tập trung quang ODR Viễn thông Bắc ninh 

năm 2010 - VTBN dự phòng TT điều hành( Khối khay6u 0C 9391000đ; Khối 

khay 02U 0 

Khối khay 2U Khối khay khối 4 

Trung tâm Điều hành thông 

tin 
Cung cấp Module truyền dẫn quang cho VTBninh Module quang Modul Chiếc 1 

Trung tâm Điều hành thông 

tin 
Cung cấp bộ Inveter cho HT nguồn dự phòng tại TTVTS.Hoa Tủ Inverter  Inverter Chiếc 1 

Trung tâm Điều hành thông 

tin 

Trang bị thiết bị nâng cấp mạng Wan phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của 

Viễn thông Bắc Ninh năm 2017. Mã 93P17033 

Thiết bị chuyển đổi 

Converter 

Thiết bị chuyển đổi 

Converter 
Thiết bị 1 

Trung tâm Điều hành thông 

tin 

Trang bị thiết bị nâng cấp mạng Wan phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của 

Viễn thông Bắc Ninh năm 2017. Mã 93P17033 

Thiết bị chuyển đổi 

Converter 

Thiết bị chuyển đổi 

Converter 
Thiết bị 1 

Trung tâm Điều hành thông 

tin 

Mở rộng dung lượng ODF tập trung các trạm Quế võ, Phương liễu, TT Hồ Viễn 

thông BN năm 2013 - Dự phòng - TT Ứng cứu (Khối khay 2U=03 Cái *4 000 

000; K 

khối khay Khối khay khối 8 



Tên đầu mối Tên tài sản 
Tên thiết bị thẩm 

định 

Nhóm tài sản thẩm 

định 
DVT 

Số 

lượng 

Trung tâm Điều hành thông 

tin 

Bộ thiết bị nguồn DC (bao gồm máy nắn - Rectifier, Accu) 17 bộ x 76.800.000= 

1.305.600.000. CV 2027 Biên bản bàn giao thiết bị năm 2013 
Ăc quy 2V-300Ah Ắc quy bình 24 

Trung tâm Điều hành thông 

tin 

Bộ thiết bị nguồn DC (bao gồm máy nắn - Rectifier, Accu) 17 bộ x 76.800.000= 

1.305.600.000. CV 2027 Biên bản bàn giao thiết bị năm 2013 
Ăc quy 12V-150Ah Ắc quy bình 8 

Trung tâm Điều hành thông 

tin 

Bộ thiết bị nguồn DC (bao gồm máy nắn - Rectifier, Accu) 46 bộ x 

76.800.000=3.532.800.000. CV 2027 Biên bản bàn giao thiết bị năm 2013 
Ăc quy 2V-300Ah Ắc quy bình 120 

Trung tâm Điều hành thông 

tin 

Bộ thiết bị nguồn DC (bao gồm máy nắn - Rectifier, Accu) 14 bộ x 76.800.000= 

1.075.200.000. CV 2027 Biên bản bàn giao thiết bị năm 2013 
Ăc quy 2V-300Ah Ắc quy bình 48 

Trung tâm Điều hành thông 

tin 

Bộ thiết bị nguồn DC (bao gồm máy nắn - Rectifier, Accu) 30 bộ x 76.800.000= 

2.304.000.000. CV 2027 Biên bản bàn giao thiết bị năm 2013 
ắc quy trạm vân xá  Ắc quy bình 24 

Công nghệ thông tin  HP Lasjet P1102 Máy in Máy in Cái 1 

Công nghệ thông tin UPS SanTak 2000VA UPS UPS Cái 1 

Trung tâm Viễn thông Quế 

Võ 

Xây dựng hệ thống cấp điện AC 3 pha và tiếp đất cho các trạm BTS đợt 2 tỉnh 

Bắc ninh năm 2008 (833m cáp điện đồng AC 3pha bọc vỏ CU/XLE/PVC tiết 

diện 

Xây dựng tuyến cáp điện 3Fa trạm cách bi  

Cáp điện AC 3 pha Cáp điện 3 pha m 300 

Trung tâm Viễn thông Quế 

Võ 

XD hệ thống cấp điện AC 3 pha và tiếp đất cho các trạm BTS KV Việt thống 

Bằng an Phù Lương Việt hùng huyện Quế võ tỉnh Bắc ninh năm 2008 

Xây dựng cáp điện AC3 Fa trạm phù lương  

Cáp điện AC 3 pha Cáp điện 3 pha m 800 

Trung tâm Viễn thông Quế 

Võ 

XD hệ thống cấp điện AC 3 pha và tiếp đất cho các trạm BTS KV Việt thống 

Bằng an Phù Lương Việt hùng huyện Quế võ tỉnh Bắc ninh năm 2008 

Xây dựng cáp điện AC3 fa trạm Việt thống  

Cáp điện AC 3 pha Cáp điện 3 pha m 150 

Trung tâm Viễn thông Quế 

Võ 

XD hệ thống cấp điện AC 3 pha và tiếp đất cho các trạm BTS khu vực Bồng lai 

Yên giả Ngọc xá Nhân hoà huyện Quế võ Tỉnh Bắc ninh năm 2008 
Cáp điện AC 3 pha Cáp điện 3 pha m 110 

Trung tâm Viễn thông Từ 

Sơn 

XD hệ thống cấp điện AC 3 pha và tiếp đất cho các trạm BTS, MSAN Đồng 

nguyên, cảnh hưng, Tam sơn, Tân chi, Cách bi, Vân dương, Xuân lai tỉnh Bắc 

ninh 

Cáp điện AC 3 pha Cáp điện 3 pha m 800 

Trung tâm Viễn thông Từ 

Sơn 

Thiết bị cảnh báo, điều hoà nhiệt độ, thiết bị chống sét AC, Vỏ trạm, Tổ đất, 

Điện AC, Bình chữa cháy cho các trạm BTS 
Cáp điện AC 3 pha Cáp điện 3 pha m 172 



Tên đầu mối Tên tài sản 
Tên thiết bị thẩm 

định 

Nhóm tài sản thẩm 

định 
DVT 

Số 

lượng 

Trung tâm Viễn thông Từ 

Sơn 

XD hệ thống cấp điện AC 3 pha và tiếp đất cho các trạm BTS, MSAN Đồng 

nguyên, cảnh hưng, Tam sơn, Tân chi, Cách bi, Vân dương, Xuân lai tỉnh Bắc 

ninh 

Cáp điện AC 3 pha Cáp điện 3 pha m 170 

Thành Phố 

Xây dựng mạng cáp quang PV mạng TSL chuyên dùng của các cơ quan Đảng và 

Nhà nước KV TP Bắc ninh tỉnh BN năm 2008 ( kéo 16600m cáp quang các loại 

từ Su 

ODF SHAN4 Nguyễn Gia Thiều - Nguyên Phi 

Cáp quang - 48Fo Cáp quang 48 Fo m 797 

Yên Phong Xây dựng tuyến cống bể, cáp quang ho KCN Yên Phong Bắc ninh năm 2013 Cáp quang - 36Fo Cáp quang 36 Fo m 200 

Từ Sơn ODF TK 12FO Phù Chẩn - Từ Sơn - ODF TK 12FO Từ Sơn - Phù Chẩn Cáp quang - 12Fo Cáp quang 12 Fo m 4.180 

Từ Sơn MX 16FO Ngã 4 Huyện ủy - ODF 8FO Trong Thị Ủy Từ Sơn Cáp quang - 8Fo Cáp quang 8 Fo m 120 

Từ Sơn MX 16FO Ngã 4 Huyện ủy - ODF 4FO Trong Ngân Hàng HABUBANK Cáp quang - 4Fo Cáp quang 4 Fo m 320 

Từ Sơn MX 16FO Ngã 4 Huyện ủy - ODF 4FO Trong Ngân Hàng Công Thương Cáp quang - 4Fo Cáp quang 4 Fo m 530 

Từ Sơn Trạm Từ Sơn - Trạm Phù Chẩn Cáp quang - 24Fo Cáp quang 24 Fo m 4.100 

Từ Sơn Trạm BTS Dương Lội - Trạm BĐVHX Đồng Nguyên Cáp quang - 12Fo Cáp quang 12 Fo m 2.150 

Từ Sơn ODF TT Trạm Đồng Nguyên - MX 96FO Xe máy Cao Sơn Tam Lư Cáp quang - 96FO Cáp quang 96 Fo m 360 

Từ Sơn MX 96FO Xe máy Cao Sơn Tam Lư - ODF 24FO Ngã 3 Tam Lư Cáp quang - 24FO Cáp quang 24 Fo m 540 

Từ Sơn 
Xây dựng bổ sung mạng truy nhập quang FTTx AON KV huyện Từ sơn tỉnh Bắc 

ninh năm 2009 
Cáp quang - 24FO Cáp quang 24 Fo m 300 

Từ Sơn 
Xây dựng bổ sung mạng truy nhập quang FTTx AON KV huyện Từ sơn tỉnh Bắc 

ninh năm 2009 
Cáp quang - OFO Chi phí lắp đặt m 0 

Từ Sơn 
Xây dựng bổ sung mạng truy nhập quang FTTx AON KV huyện Từ sơn tỉnh Bắc 

ninh năm 2009 
Cáp quang - 24FO Cáp quang 24 Fo m 690 

Từ Sơn 
Xây dựng bổ sung mạng truy nhập quang FTTx AON KV huyện Từ sơn tỉnh Bắc 

ninh năm 2009 
Cáp quang - 12FO Cáp quang 12 Fo m 80 

Từ Sơn 
Xây dựng bổ sung mạng truy nhập quang FTTx AON KV huyện Từ sơn tỉnh Bắc 

ninh năm 2009 
Cáp quang - 12FO Cáp quang 12 Fo m 40 

Từ Sơn 
Xây dựng bổ sung mạng truy nhập quang FTTx AON KV huyện Từ sơn tỉnh Bắc 

ninh năm 2009 
Cáp quang - 24FO Cáp quang 24 Fo m 40 

Từ Sơn 
Xây dựng bổ sung mạng truy nhập quang FTTx AON KV huyện Từ sơn tỉnh Bắc 

ninh năm 2009 
Cáp quang - 24FO Cáp quang 24 Fo m 220 

Từ Sơn 
Xây dựng bổ sung mạng truy nhập quang FTTx AON KV huyện Từ sơn tỉnh Bắc 

ninh năm 2009 
Cáp quang - 24FO Cáp quang 24 Fo m 760 

Từ Sơn 
Xây dựng bổ sung mạng truy nhập quang FTTx AON KV huyện Từ sơn tỉnh Bắc 

ninh năm 2009 
Cáp quang - 12FO Cáp quang 12 Fo m 40 



Tên đầu mối Tên tài sản 
Tên thiết bị thẩm 

định 

Nhóm tài sản thẩm 

định 
DVT 

Số 

lượng 

Từ Sơn 
Xây dựng bổ sung mạng truy nhập quang FTTx AON KV huyện Từ sơn tỉnh Bắc 

ninh năm 2009 
Cáp quang - 96FO Cáp quang 96 Fo m 1.520 

Từ Sơn 
Xây dựng bổ sung mạng truy nhập quang FTTx AON KV huyện Từ sơn tỉnh Bắc 

ninh năm 2009 
Cáp quang - 24FO Cáp quang 24 Fo m 40 

Từ Sơn 
Xây dựng bổ sung mạng truy nhập quang FTTx AON KV huyện Từ sơn tỉnh Bắc 

ninh năm 2009 
Cáp quang - 96FO Cáp quang 96 Fo m 700 

Từ Sơn 
Xây dựng bổ sung mạng truy nhập quang FTTx AON KV huyện Từ sơn tỉnh Bắc 

ninh năm 2009 
Cáp quang - 12FO Cáp quang 12 Fo m 40 

Từ Sơn 

Xây dựng mạng cáp quang PV mạng TSL chuyên dùng của các cơ quan Đảng và 

Nhà nước KV các huyện Bắc ninh tỉnh BN năm 2009 (Kéo mới 2630 m cáp 

quang từ T 

Cáp quang - 12FO Cáp quang 12 Fo m 810 

Từ Sơn 

Xây dựng mạng cáp quang PV mạng TSL chuyên dùng của các cơ quan Đảng và 

Nhà nước KV các huyện Bắc ninh tỉnh BN năm 2009 (Kéo mới 2630 m cáp 

quang từ T 

Cáp quang - 4FO Cáp quang 4 Fo m 520 

Từ Sơn 

Xây dựng mạng cáp quang PV mạng TSL chuyên dùng của các cơ quan Đảng và 

Nhà nước KV các huyện Bắc ninh tỉnh BN năm 2009 (Kéo mới 2630 m cáp 

quang từ T 

Cáp quang - 4FO Cáp quang 4 Fo m 480 

Từ Sơn 

Xây dựng mạng cáp quang PV mạng TSL chuyên dùng của các cơ quan Đảng và 

Nhà nước KV các huyện Bắc ninh tỉnh BN năm 2009 (Kéo mới 2630 m cáp 

quang từ T 

Cáp quang - 4FO Cáp quang 4 Fo m 330 

Từ Sơn 
Xây dựng mạng truy nhập quang FTTX AON KV huyện Từ sơn tỉnh BN năm 

2009 
Cáp quang - 48FO Cáp quang 48 Fo m 1.200 

Từ Sơn 
Xây dựng mạng truy nhập quang FTTX AON KV huyện Từ sơn tỉnh BN năm 

2009 
Cáp quang - 24FO Cáp quang 24 Fo m 450 

Từ Sơn 
Xây dựng mạng truy nhập quang FTTX AON KV huyện Từ sơn tỉnh BN năm 

2009 
Cáp quang - 12FO Cáp quang 12 Fo m 4.000 

Từ Sơn 
Xây dựng mạng truy nhập quang FTTX AON KV huyện Từ sơn tỉnh BN năm 

2009 
Cáp quang - 48FO Cáp quang 48 Fo m 1.100 

Từ Sơn 
Xây dựng các tuyến cáp quang cho các trạm BTS mạng Vinaphone (đợt 2) tỉnh 

Bắc ninh năm 2008 
Cáp quang - 12FO Cáp quang 12 Fo m 1.900 

Thành Phố MDF Suối HoaN3 Hoàng Quốc Việt Cột bê tông 6m Cột bê tông 6m Cái 12 

Thành Phố N3 Hoàng Quốc Việt N4 Trần Lựu Cột bê tông 6m Cột bê tông 6m Cái 26 

Thành Phố N3 Đáp CầuĐầu lối  rẽ Kim Chân Cột bê tông 6m Cột bê tông 6m Cái 25 

Thành Phố N4 Trần LựuN3 Đáp Cầu Cột bê tông 6.5m Cột bê tông 6,5m Cái 17 

Thành Phố N4 Thôn Sơn- vào trong Thôn Sơn Cột bê tông 6.5m Cột bê tông 6,5m Cái 15 

Thành Phố 
MR MC ngọn khu vực trạm viễn thông chợ sơn chợ và, Đại đồng huyện Tiên du 

tỉnh Bắc ninh năm 2006 
Cột bê tông 6m Cột bê tông 6m Cái 11 



Tên đầu mối Tên tài sản 
Tên thiết bị thẩm 

định 

Nhóm tài sản thẩm 

định 
DVT 

Số 

lượng 

Thành Phố 
MR MC ngọn khu vực trạm viễn thông chợ sơn chợ và, Đại đồng huyện Tiên du 

tỉnh Bắc ninh năm 2006 
Cột bê tông 6m Cột bê tông 6m Cái 31 

Thành Phố Đầu Lãm Làng - Triều thôn Cột bê tông 6.5m Cột bê tông 6,5m Cái 32 

Thành Phố N3 lối rẽ Đa Cấu-Đông Dương Cột bê tông 6.5m Cột bê tông 6,5m Cái 52 

Thành Phố Ngã 3 Lãm Làng đi Lãm Trại Cột bê tông 6.5m Cột bê tông 6,5m Cái 23 

Trung tâm Viễn thông Gia 

Bình 
DC đoạn dọc đường dân sinh đê từ Môn Quảng đến rẽ Ngâm Lương Cột bê tông 6m Cột bê tông 6m Cái 3 

Trung tâm Viễn thông Gia 

Bình 
VHX Xuân Lai Cột bê tông 6m Cột bê tông 6m Cái 1 

Trung tâm Viễn thông Gia 

Bình 
Định Cương Xuân Lai Cột bê tông 6m Cột bê tông 6m Cái 1 

Trung tâm Viễn thông Gia 

Bình 
Ngọc Tỉnh-Lãng Ngâm Cột bê tông 6m Cột bê tông 6m Cái 1 

Trung tâm Viễn thông Gia 

Bình 
Vượt đường 282 vào thôn Lê Lợi Cột bê tông 6m Cột bê tông 6m Cái 1 

Thành Phố Cột cao dây co Cột cao dây co Cột Ăngten dây co m 15 

Thành Phố   Tăng đơ Tăng đơ Cái 35 

Thành Phố   Dây co Dây co mét 16 

Thành Phố   Ma lý Manni C 62 

Văn Phòng VTBN Ắc quy 12V-100Ah Ắc quy 12V-100Ah Ắc quy Bình 1 

Văn Phòng VTBN Ắc quy 12V-100Ah Ắc quy 12V-100Ah Ắc quy Bình 1 

Văn Phòng VTBN Ắc quy 12V-100Ah Ắc quy 12V-100Ah Ắc quy Bình 2 

Văn Phòng VTBN Buzi sấy ô tô Buzi sấy ô tô Buzi sấy oto Cái 4 

Văn Phòng VTBN Đồng hồ điện  Đồng hồ điện  Đồng hồ điện Cái 1 

Văn Phòng VTBN Bo mạch tạo loop cho tủ trung tâm PCCC 
Bo mạch tạo loop cho 

tủ trung tâm PCCC 
Bo mạch Cái 1 

Văn Phòng VTBN Đế, đầu báo nhiệt gia tăng địa chỉ PCCC 
Đế, đầu báo nhiệt gia 

tăng địa chỉ PCCC 

Đầu báo nhiệt gia tăng 

PCCC 
Cái 1 

Văn Phòng VTBN Van góc chữa cháy D50 
Van góc chữa cháy 

D50 
Van góc D50 Cái 3 

Văn Phòng VTBN Van khóa đồng hồ D50 Van khóa đồng hồ D50 Van khóa D50 Cái 1 

Văn Phòng VTBN Modul điều khiển đầu ra có điện áp  
Modul điều khiển đầu 

ra có điện áp  
Modul Cái 4 

Văn Phòng VTBN Đèn báo sự cố Đèn báo sự cố Đèn báo sự cố Cái 6 

Văn Phòng VTBN Kính hộp chữa cháy Kính hộp chữa cháy Kính Cái 3 

Văn Phòng VTBN Bình khí chữa cháy MT3 
Bình khí chữa cháy 

MT3 
Bình cứu hỏa Bình 8 



Tên đầu mối Tên tài sản 
Tên thiết bị thẩm 

định 

Nhóm tài sản thẩm 

định 
DVT 

Số 

lượng 

Văn Phòng VTBN Cuộn vòi chữa cháy Cuộn vòi chữa cháy Cuộn vòi chữa cháy Cuộn 4 

Văn Phòng VTBN Ắc quy 12V 18Ah cho tủ TT báo cháy 
Ắc quy 12V 18Ah cho 

tủ TT báo cháy 
Ắc quy Bình 2 

Trung tâm VT Thành Phố Splitter 1:16 ( ngoài trời ) 
Splitter 1:16 ( ngoài 

trời ) 
Splitter bộ 8 

Trung tâm VT Thành Phố Hộp phối quang tích hợp Splitter 1:16 
Hộp phối quang tích 

hợp Splitter 1:16 

Hộp phối quang tích 

hợp Splitter 1:16 
hộp 1 

Trung tâm VT Thành Phố Splitter1:32 Splitter1:32 Splitter cái 4 

Trung tâm VT Thành Phố Tủ cáp 100x2 Tủ cáp 100x2 Tủ cáp 100 đôi cái 45 

Trung tâm VT Thành Phố Tủ cáp 200x2 Tủ cáp 200x2 Tủ cáp 200 đôi cái 28 

Trung tâm VT Thành Phố Tủ cáp 300x2 Tủ cáp 300x2 Tủ cáp 300 đôi cái 5 

Trung tâm VT Thành Phố Tủ cáp 600x2 Tủ cáp 600x2 Tủ cáp 600 đôi cái 2 

Trung tâm VT Thành Phố Tủ cáp 500x2 Tủ cáp 500x2 Tủ cáp 500 đôi cái 1 

Trung tâm VT Thành Phố Tủ cáp 400x2 Tủ cáp 400x2 Tủ cáp 400 đôi cái 8 

Trung tâm VT Thành Phố Hộp cáp 10 đôi Hộp cáp 10 đôi Hộp cáp 10 đôi cái 20 

Trung tâm VT Thành Phố Hộp cáp 20 đôi Hộp cáp 20 đôi Hộp cáp 20 đôi cái 30 

Trung tâm VT Thành Phố Hộp cáp 30 đôi Hộp cáp 30 đôi Hộp cáp 30 đôi cái 60 

Trung tâm VT Thành Phố Hộp cáp 50 đôi Hộp cáp 50 đôi Hộp cáp 50 đôi cái 209 

Trung tâm VT Thành Phố Hộp cáp trên 50 đôi Hộp cáp trên 50 đôi Hộp cáp 50 đôi cái 35 

Trung tâm VT Thành Phố Măng xông cáp quang treo 48FO 
Măng xông cáp quang 

treo 48FO 
Măng xông cáp quang cái 4 

Trung tâm VT Thành Phố BỘ CHE MÁY BỘ CHE MÁY Bộ chế máy cái 1 

Trung tâm VT Thành Phố CẢM BIẾN NƯỚC CẢM BIẾN NƯỚC Cảm biến nước cái 1 

Trung tâm VT Thành Phố Lọc gió Lọc gió Lọc gió cái 43 

Trung tâm VT Thành Phố Lọc nhiên liệu Lọc nhiên liệu Lọc dầu cái 43 

Trung tâm VT Thành Phố LỌC NHỚT LỌC NHỚT Lọc nhớt cái 28 

Trung tâm VT Thành Phố dây quang treo 4fo dây quang treo 4fo Cáp quang 4 Fo mét 70 

Trung tâm VT Thành Phố Thiết bị cảnh báo Thiết bị cảnh báo Thiết bị cảnh báo cái 2 

Trung tâm VT Thành Phố Bình cứu hoả Bình cứu hoả Bình cứu hỏa cái 3 

Trung tâm VT Thành Phố Hộp Áp nguồn Hộp Áp nguồn Hộp áp nguồn cái 2 

Trung tâm VT Thành Phố Thiết bị điện Thiết bị điện Thiết bị điện cái 25 

Trung tâm VT Thành Phố Bulong Bulong Bu lông cái 118 

Trung tâm VT Thành Phố Bình ắc quy 12V 40AH 
Bình ắc quy 12V 

40AH 
Ắc quy bình 4 

Trung tâm VT Thành Phố Khóa cáp Khóa cáp Khóa cáp cái 150 



Tên đầu mối Tên tài sản 
Tên thiết bị thẩm 

định 

Nhóm tài sản thẩm 

định 
DVT 

Số 

lượng 

Trung tâm VT Thành Phố Lót cáp Lót cáp Lót cáp cái 70 

Yên Phong Cầu dao Cầu dao Cầu dao cái 1 

Yên Phong Tủ hộp AT Tủ hộp AT Tủ hộp AT cái 1 

Yên Phong Lioa 15KVA Lioa 15KVA Ổn áp Lioa 15KVA cái 1 

Yên Phong Cắt lọc sét Proline Cắt lọc sét Proline Cắt lọc sét cái 1 

Yên Phong Dây đất Dây đất Dây đất cái 10 

Yên Phong ACC đề ACC đề ACC đề cái 2 

Yên Phong Cầu cáp (m) Cầu cáp (m) Cầu cáp cái 32 

Yên Phong Dấy đất cầu cáp Dấy đất cầu cáp Dấy đất cầu cáp cái 7 

Yên Phong Lọc gió Lọc gió Lọc gió cái 25 

Yên Phong Lọc nhiên liệu Lọc nhiên liệu Lọc dầu cái 25 

Yên Phong Lọc nhớt Lọc nhớt Lọc nhớt cái 18 

Yên Phong Bộ chế máy 5 KVA -10KVA 
Bộ chế máy 5 KVA -

10KVA 
Bộ chế máy cái 5 

Yên Phong Stato đề Stato đề Stato cái 1 

Yên Phong Dao cắt sợi quang CFS-2 
Dao cắt sợi quang 

CFS-2 
Dao cắt cx sợi quang cái 2 

Yên Phong Máy đo công xuất VEX-FX300 
Máy đo công xuất 

VEX-FX300 

Máy đo công suất 

quang 
cái 1 

Yên Phong Máy đo công xuất fiberPia 
Máy đo công xuất 

fiberPia 

Máy đo công suất 

quang 
cái 2 

Yên Phong Máy đo công xuất quang 
Máy đo công xuất 

quang 

Máy đo công suất 

quang 
cái 7 

Yên Phong REC Emerson, REC PW one 25.48 
REC Emerson, REC 

PW one 25.48 
REC Emerson cái 2 

Yên Phong Tăng đơ M18 Tăng đơ M18 Tăng đơ cái 29 

Yên Phong Tăng đơ M22 Tăng đơ M22 Tăng đơ cái 16 

Yên Phong Man ni 16 Man ni 16 Manni cái 26 

Yên Phong Man ni 18 Man ni 18 Manni cái 32 

Yên Phong Khóa cáp Khóa cáp Khóa cáp cái 176 

Yên Phong Lót cáp Lót cáp Lót cáp cái 72 

Yên Phong Bu long M12x50 Bu long M12x50 Bu lông cái 65 

Yên Phong Bu long M22x100 Bu long M22x100 Bu lông cái 10 

Yên Phong Ắc quy 12V-35A Ắc quy 12V-35A Ắc quy cái 1 

Yên Phong Ắc quy 12V-35A Ắc quy 12V-35A Ắc quy cái 1 



Tên đầu mối Tên tài sản 
Tên thiết bị thẩm 

định 

Nhóm tài sản thẩm 

định 
DVT 
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lượng 

Yên Phong Ắc quy 12V-43A Ắc quy 12V-43A Ắc quy cái 1 

Yên Phong Ắc quy 12V-50A Ắc quy 12V-50A Ắc quy cái 1 

Yên Phong Ắc quy 12V-50A Ắc quy 12V-50A Ắc quy cái 1 

Yên Phong Ắc quy 12V-50A Ắc quy 12V-50A Ắc quy cái 2 

Yên Phong Ắc quy 12V-75A Ắc quy 12V-75A Ắc quy cái 2 

Yên Phong Ghế Ghế Ghế Chiếc 4 

Yên Phong ghế xoay màu đỏ ghế xoay màu đỏ Ghế Chiếc 1 

Yên Phong Phích đun nước màu trắng 
Phích đun nước màu 

trắng 
Phích nước Chiếc 1 

Yên Phong Bàn ô van Bàn ô van Bàn ô van Chiếc 1 

Yên Phong Đèn chiếu sáng phông chữ 
Đèn chiếu sáng phông 

chữ 
Đèn chiếu sáng Chiếc 1 

Yên Phong Tủ cáp 400 Tủ cáp 400 Tủ cáp 400 Chiếc 28 

Yên Phong Tủ cáp 200 Tủ cáp 200 Tủ cáp 200 Chiếc 45 

Yên Phong Hộp cáp 30x2 Hộp cáp 30x2 Hộp cáp 30 đôi Chiếc 325 

Yên Phong Hộp cáp 50x2 Hộp cáp 50x2 Hộp cáp 50 đôi Chiếc 317 

Tiên Du Tủ cáp 100x2 Tủ cáp 100x2 Tủ cáp 100 đôi Cái 24 

Tiên Du Tủ cáp 200x2 Tủ cáp 200x2 Tủ cáp 200 đôi Cái 24 

Tiên Du Tủ cáp 300x2 Tủ cáp 300x2 Tủ cáp 300 đôi Cái 3 

Tiên Du Tủ cáp vỏ sắt 400x2 Tủ cáp vỏ sắt 400x2 Tủ cáp 400 đôi Cái 4 

Tiên Du Hộp cáp 10 đôi Hộp cáp 10 đôi Hộp cáp 10 đôi Cái 4 

Tiên Du Hộp cáp 20 đôi Hộp cáp 20 đôi Hộp cáp 20 đôi Cái 57 

Tiên Du Hộp cáp 30 đôi Hộp cáp 30 đôi Hộp cáp 30 đôi Cái 86 

Tiên Du Hộp cáp 30 đôi Hộp cáp 30 đôi Hộp cáp 30 đôi Cái 63 

Tiên Du Hộp cáp 50 đôi Hộp cáp 50 đôi Hộp cáp 50 đôi Cái 195 

Tiên Du Măng xông cáp quang treo 12FO 
Măng xông cáp quang 

treo 12FO 
Măng xông cáp quang Cái 7 

Thuận Thành Đầu Fast connector SC/APC 8802 
Đầu Fast connector 

SC/APC 8802 

Đầu Fast connector 

SC/APC 8802 
Cái 856 

Thuận Thành Đầu Fast connector SC/UPC 8802 
Đầu Fast connector 

SC/UPC 8802 

Đầu Fast connector 

SC/APC 8802 
Cái 971 

Thuận Thành Tủ cáp 100x2 Tủ cáp 100x2 Tủ cáp 100 đôi Cái 43 

Thuận Thành Tủ cáp 200x2 Tủ cáp 200x2 Tủ cáp 200 đôi Cái 55 

Thuận Thành Tủ cáp 300x2 Tủ cáp 300x2 Tủ cáp 300 đôi Cái 11 



Tên đầu mối Tên tài sản 
Tên thiết bị thẩm 

định 

Nhóm tài sản thẩm 
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Thuận Thành Tủ cáp 400x2 Tủ cáp 400x2 Tủ cáp 400 đôi Cái 2 

Thuận Thành Tủ cáp vỏ sắt 400x2 Tủ cáp vỏ sắt 400x2 Tủ cáp 400 đôi Cái 18 

Thuận Thành Tủ cáp vỏ sắt 600x2 Tủ cáp vỏ sắt 600x2 Tủ cáp 600 đôi Cái 10 

Thuận Thành Tủ cáp vỏ sắt 800 đôi Tủ cáp vỏ sắt 800 đôi Tủ cáp 800 đôi Cái 1 

Thuận Thành Hộp cáp 10 đôi Hộp cáp 10 đôi Hộp cáp 10 đôi Cái 20 

Thuận Thành Hộp cáp 20 đôi Hộp cáp 20 đôi Hộp cáp 20 đôi Cái 112 

Thuận Thành Hộp cáp 30 đôi Hộp cáp 30 đôi Hộp cáp 30 đôi Cái 264 

Thuận Thành Hộp cáp 30 đôi Hộp cáp 30 đôi Hộp cáp 30 đôi Cái 142 

Thuận Thành Hộp cáp 50 đôi Hộp cáp 50 đôi Hộp cáp 50 đôi Cái 134 

Thuận Thành Hộp cáp 50 đôi Hộp cáp 50 đôi Hộp cáp 50 đôi Cái 335 

Lương Tài TC 600 Tủ cáp 600x2 Tủ cáp 600 đôi Cái 1 

Lương Tài TC 400 Tủ cáp 400x2 Tủ cáp 400 đôi Cái 12 

Lương Tài TC 300 Tủ cáp 300x2 Tủ cáp 300 đôi Cái 12 

Lương Tài TC 200 Tủ cáp 200x2 Tủ cáp 200 đôi Cái 36 

Lương Tài TC 100 Tủ cáp 100x2 Tủ cáp 100 đôi Cái 38 

Lương Tài HC 50 Hộp cáp 50 đôi Hộp cáp 50 đôi Cái 430 

Lương Tài HC 30 Hộp cáp 30 đôi Hộp cáp 30 đôi Cái 233 

Lương Tài HC 20 Hộp cáp 20 đôi Hộp cáp 20 đôi Cái 67 

Lương Tài HC 10 Hộp cáp 10 đôi Hộp cáp 10 đôi Cái 32 

Quế Võ Hộp cáp 10*2 Hộp cáp 10 đôi Hộp cáp 10 đôi Cái 6 

Quế Võ Hộp cáp 20*2 Hộp cáp 20 đôi Hộp cáp 20 đôi Cái 17 

Quế Võ Hộp cáp 30*2 Hộp cáp 30 đôi Hộp cáp 30 đôi Cái 270 

Quế Võ Hộp cáp 50*2 Hộp cáp 50 đôi Hộp cáp 50 đôi Cái 213 

Quế Võ Tủ cáp 100*2 Tủ cáp 100x2 Tủ cáp 100 đôi Cái 77 

Quế Võ Tủ cáp 200*2 Tủ cáp 200x2 Tủ cáp 200 đôi Cái 38 

Quế Võ Tủ cáp 300*2 Tủ cáp 300x2 Tủ cáp 300 đôi Cái 8 

Quế Võ Tủ cáp 400*2 Tủ cáp 400x2 Tủ cáp 400 đôi Cái 5 

Quế Võ Vỏ hộp cáp 50*2  Vỏ hộp cáp 50 đôi Vỏ họp cáp 50 đôi Cái 105 

Quế Võ Vỏ tủ hộp cáp 100*2  Vỏ hộp cáp 100 đôi Vỏ họp cáp 100 đôi Cái 22 

Quế Võ Vỏ tủ hộp cáp 200*2  Vỏ hộp cáp 200 đôi Vỏ họp cáp 200 đôi Cái 8 

Quế Võ Bộ bi phớt bơm  Bộ bi phớt bơm  Bộ bi phớt bơm Cái 1 

Quế Võ Máy phát phụ nạp ACCU 
Máy phát phụ nạp 

ACCU 

Máy phát phụ nạp 

ACCU 
Cái 1 



Tên đầu mối Tên tài sản 
Tên thiết bị thẩm 

định 

Nhóm tài sản thẩm 

định 
DVT 

Số 

lượng 

Quế Võ Stato Stato Stato Cái 1 

Quế Võ Bộ giá chổi than đêm Bộ giá chổi than đêm Bộ giá chổi than đêm Cái 1 

Quế Võ Thiết bị huway Thiết bị huway Thiết bị huway Cái 3 

Quế Võ Thiết bị 2g1642 Thiết bị 2g1642 Thiết bị 2g1642 Cái 2 

Quế Võ Dàn lạnh diều hòa  Dàn lạnh diều hòa  Điều hòa Cái 1 

Từ Sơn Đầu Fast connector SC/APC 8802 
Đầu Fast connector 

SC/APC 8802 

Đầu Fast connector 

SC/APC 8802 
Cái 1.236 

Từ Sơn Đầu Fast connector SC/UPC 8802 
Đầu Fast connector 

SC/UPC 8802 

Đầu Fast connector 

SC/APC 8802 
Cái 1.452 

Từ Sơn Hộp cáp 10 đôi Hộp cáp 10 đôi Hộp cáp 10 đôi Cái 6 

Từ Sơn Hộp cáp 20 đôi Hộp cáp 20 đôi Hộp cáp 20 đôi Cái 87 

Từ Sơn Hộp cáp 30 đôi Hộp cáp 30 đôi Hộp cáp 30 đôi Cái 114 

Từ Sơn Hộp cáp 50 đôi Hộp cáp 50 đôi Hộp cáp 50 đôi Cái 270 

Từ Sơn Hộp cáp trên 50 đôi Hộp cáp trên 50 đôi Hộp cáp 50 đôi Cái 4 

Từ Sơn Tủ cáp 100x2 Tủ cáp 100x2 Tủ cáp 100 đôi Cái 76 

Từ Sơn Tủ cáp 200x2 Tủ cáp 200x2 Tủ cáp 200 đôi Cái 56 

Từ Sơn Tủ cáp 300x2 Tủ cáp 300x2 Tủ cáp 300 đôi Cái 4 

Từ Sơn Tủ cáp vỏ sắt 400x2 Tủ cáp vỏ sắt 400x2 Tủ cáp 400 đôi Cái 23 

Từ Sơn Tủ cáp vỏ sắt 600x2 Tủ cáp vỏ sắt 600x2 Tủ cáp 600 đôi Cái 8 

 VT Gia Bình Tủ cáp 100x2 Tủ cáp 100x2 Tủ cáp 100 đôi Cái 36 

 VT Gia Bình Tủ cáp 200x2 Tủ cáp 200x2 Tủ cáp 200 đôi Cái 17 

 VT Gia Bình Tủ cáp 300x2 Tủ cáp 300x2 Tủ cáp 300 đôi Cái 8 

 VT Gia Bình Tủ cáp vỏ sắt 400x2 Tủ cáp vỏ sắt 400x2 Tủ cáp 400 đôi Cái 13 

 VT Gia Bình Tủ cáp vỏ sắt 600x2 Tủ cáp vỏ sắt 600x2 Tủ cáp 600 đôi Cái 4 

 VT Gia Bình Hộp cáp 10 đôi Hộp cáp 10 đôi Hộp cáp 10 đôi Cái 7 

 VT Gia Bình Hộp cáp 20 đôi Hộp cáp 20 đôi Hộp cáp 20 đôi Cái 22 

 VT Gia Bình Hộp cáp 30 đôi Hộp cáp 30 đôi Hộp cáp 30 đôi Cái 131 

 VT Gia Bình Hộp cáp 50 đôi Hộp cáp 50 đôi Hộp cáp 50 đôi Cái 240 

 VT Gia Bình Tăng đơ Tăng đơ Tăng đơ Cái 44 

 VT Gia Bình Mani Mani Manni Cái 64 

 VT Gia Bình Lót cáp Lót cáp Lót cáp Cái 88 

 VT Gia Bình Bulong M12x50 Bulong M12x50 Bu lông Cái 82 

 VT Gia Bình Bulong M18x75 Bulong M18x75 Bu lông Cái 10 



Tên đầu mối Tên tài sản 
Tên thiết bị thẩm 

định 

Nhóm tài sản thẩm 

định 
DVT 

Số 

lượng 

 VT Gia Bình Lọc gió Lọc gió Lọc gió Cái 18 

 VT Gia Bình Lọc nhiên liệu Lọc nhiên liệu Lọc dầu Cái 18 

 VT Gia Bình Lọc nhớt Lọc nhớt Lọc nhớt Cái 16 

 VT Gia Bình Bộ ổn áp kích từ Bộ ổn áp kích từ Bộ ổn áp kích từ Cái 2 

Điều hành Contactor 3 pha Contactor 3 pha Contacstor 3 pha Cái 2 

Điều hành Rơ le từ Rơ le từ Rơ le từ Cái 2 

Điều hành Khởi động từ Khởi động từ Khởi động từ Cái 6 

Điều hành Lọc dầu Lọc dầu Lọc dầu Cái 1 

Điều hành Lọc gió máy phát điện Lọc gió máy phát điện Lọc gió Cái 4 

Điều hành Lọc nhiên liệu máy phát điện 
Lọc nhiên liệu máy 

phát điện 
Lọc dầu Cái 5 

Điều hành Lọc nhớt Lọc nhớt Lọc nhớt Cái 4 

Điều hành Dây mạng cat5E Dây mạng cat5E Dây mạng cat5E Cái 215 

Điều hành Lọc nước Lọc nước Lọc nước Cái 3 

Thành Phố Máy tính xách tay Máy tính xách tay Máy tính xách tay cái 1 

Thành Phố Bộ máy tính Bộ máy tính Bộ máy tính Bộ 2 

Thành Phố Nguồn modem Nguồn modem Nguồn Modem Cái 400 

Thành Phố Cây máy tính Cây máy tính Bộ máy tính Cái 1 

Thành Phố Bàn phím máy tính Bàn phím máy tính Bàn phím máy tính Cái 2 

Thành Phố Modem  Modem  Modem cái 10 

Thành Phố Dao cắt cx sợi quang ( GW-700 ) 
Dao cắt cx sợi quang ( 

GW-700 ) 
Dao cắt cx sợi quang cái 3 

Thành Phố Máy đo công suất quang (FHP1B02) 
Máy đo công suất 

quang (FHP1B02) 

Máy đo công suất 

quang 
cái 8 

Thành Phố Bút soi sợi quang Bút soi sợi quang Bút soi sợi quang cái 14 

Yên Phong Bút soi sợi quang Bút soi sợi quang Bút soi sợi quang Chiếc 8 

Yên Phong Dao cắt sợi quang Dao cắt sợi quang Dao cắt cx sợi quang Chiếc 2 

Yên Phong Máy đo công xuất quang 
Máy đo công xuất 

quang 

Máy đo công suất 

quang 
Chiếc 10 

Yên Phong Kìm tuốt sợi quang Kìm tuốt sợi quang Kìm Chiếc 3 

Yên Phong Máy in canon 4550 Máy in canon 4550 Máy in Chiếc 1 

Yên Phong Máy rửa điều hòa Máy rửa điều hòa Máy rửa điều hòa Chiếc 1 

Yên Phong Đầu đọc mã vạch Đầu đọc mã vạch Đầu đọc mã vạch Chiếc 2 

Yên Phong Máy tính xách tay Máy tính xách tay Máy tính xách tay Chiếc 1 



Tên đầu mối Tên tài sản 
Tên thiết bị thẩm 

định 

Nhóm tài sản thẩm 

định 
DVT 

Số 

lượng 

Yên Phong Cây nằm ngang Cây nằm ngang Bộ máy tính Chiếc 1 

Yên Phong Máy in HP P1102 Máy in HP P1102 Máy in cái 1 

Yên Phong Màn hình máy tính Màn hình máy tính Màn hình máy tính Chiếc 2 

Trung tâm VT Tiên Du Lọc gió Lọc gió Lọc gió cái 23 

Trung tâm VT Tiên Du Lọc nhiên liệu Lọc nhiên liệu Lọc dầu cái 23 

Trung tâm VT Tiên Du Lọc nhớt Lọc nhớt Lọc nhớt cái 16 

Trung tâm VT Tiên Du Bộ chế máy 5KVA Bộ chế máy 5KVA Bộ chế máy cái 2 

Trung tâm VT Tiên Du Bộ séc măng Honda 10 Bộ séc măng Honda 10 
Bộ Séc măng Honda 

10 
cái 2 

Trung tâm VT Tiên Du Convecter loại 1sợi Convecter loại 1sợi Converter 1 sợi bộ 7 

Trung tâm VT Tiên Du Convecter loại 1sợi Convecter loại 1sợi Converter 1 sợi bộ 1 

Trung tâm VT Tiên Du Converter quang loại 10/100 (2sọi) 
Converter quang loại 

10/100 (2sọi) 
Converter 2 sợi bộ 17 

Trung tâm VT Tiên Du Converter quang loại 10/100 (2sọi) 
Converter quang loại 

10/100 (2sọi) 
Converter 2 sợi bộ 3 

Trung tâm VT Tiên Du Cột bê tông 8m Cột bê tông 8m Cột bê tông 8m cái 2 

Trung tâm VT Tiên Du Cột bê tông 6,5m Cột bê tông 6,5m Cột bê tông 6,5m cái 7 

Trung tâm VT Tiên Du Máy đo công suất quang (FHP1B02) 
Máy đo công suất 

quang (FHP1B02) 

Máy đo công suất 

quang 
cái 7 

Trung tâm VT Tiên Du Bút soi sợi quang Bút soi sợi quang Bút soi sợi quang cái 9 

Trung tâm VT Tiên Du Ắc qui đến 12V Ắc qui đến 12V Ắc quy C 2 

Trung tâm VT Tiên Du Máy tính  Máy tính  Bộ máy tính Cái 1 

Trung tâm VT Tiên Du Máy tính để bàn HP Pavilion 
Máy tính để bàn HP 

Pavilion 
Bộ máy tính Cái 1 

Trung tâm VT Tiên Du Máy tính Com pắc Máy tính Com pắc Bộ máy tính Cái 1 

Thuận Thành Kẹp cáp L100 + Bulong M12*180 
Kẹp cáp L100 + 

Bulong M12*180 
Kẹp cáp Bộ 100 

Thuận Thành Tăng đơ 18 Tăng đơ 18 Tăng đơ cái 44 

Thuận Thành Ma ní 18 Ma ní 18 Manni cái 80 

Thuận Thành Khóa cáp M10 Khóa cáp M10 Khóa cáp cái 24 

Thuận Thành Lót cáp M10 Lót cáp M10 Lót cáp cái 88 

Thuận Thành Modem quang Modem quang Modem cái 1 

Thuận Thành Nguồn AC adapter 12V.15A 
Nguồn AC adapter 

12V.15A 
Nguồn adaptor cái 630 



Tên đầu mối Tên tài sản 
Tên thiết bị thẩm 

định 

Nhóm tài sản thẩm 

định 
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lượng 

Thuận Thành Converter quang loại 10/100 (2sọi) 
Converter quang loại 

10/100 (2sọi) 
Converter 2 sợi cái 11 

Thuận Thành Dao cắt cx sợi quang ( GW-700 ) 
Dao cắt cx sợi quang ( 

GW-700 ) 
Dao cắt cx sợi quang cái 1 

Thuận Thành Kìm cắt vỏ cáp thuê bao (RWC-100) 
Kìm cắt vỏ cáp thuê 

bao (RWC-100) 
Kìm cái 1 

Thuận Thành Kìm tuốt sợi quang Kìm tuốt sợi quang Kìm cái 3 

Thuận Thành Máy đo công suất quang (FHP1B02) 
Máy đo công suất 

quang (FHP1B02) 

Máy đo công suất 

quang 
cái 6 

Thuận Thành Bút soi sợi quang Bút soi sợi quang Bút soi sợi quang cái 9 

Thuận Thành Bút soi sợi quang công suất 20mW 
Bút soi sợi quang công 

suất 20mW 
Bút soi sợi quang cái 1 

Thuận Thành Màn hình máy tính Màn hình máy tính Màn hình máy tính cái 1 

Thuận Thành CPU máy tính CPU máy tính Bộ máy tính cái 2 

Thuận Thành Máy đóng chứng từ Máy đóng chứng từ Máy đóng chứng từ cái 1 

Thuận Thành Lọc gió Donasol Lọc gió Donasol Lọc gió cái 28 

Thuận Thành Lọc nhiên liệu Donasol Lọc nhiên liệu Donasol Lọc dầu cái 28 

Thuận Thành Lọc nhớt Donasol Lọc nhớt Donasol Lọc nhớt cái 22 

Thuận Thành Solenoid Solenoid Solenoi cái 1 

Thuận Thành Két nước Két nước Két nước cái 1 

Thuận Thành Bộ ổn áp kích từ AVR Bộ ổn áp kích từ AVR Bộ ổn áp kích từ cái 1 

Thuận Thành Quạt gió làm mát Quạt gió làm mát Quạt cây cái 1 

Thuận Thành Tụ khởi động Tụ khởi động Tụ khởi động cái 4 

Thuận Thành Khởi động từ Khởi động từ Khởi động từ cái 5 

Lương Tài Nguồn adaptor Nguồn adaptor Nguồn adaptor cái 181 

Lương Tài Dao cắt cx sợi quang Dao cắt cx sợi quang Dao cắt cx sợi quang cái 4 

Lương Tài Máy đo công suất quang 
Máy đo công suất 

quang 

Máy đo công suất 

quang 
cái 2 

Lương Tài Bút soi sợi quang Bút soi sợi quang Bút soi sợi quang cái 2 

Lương Tài Thang rút Thang rút Thang rút cái 1 

Lương Tài Settopbox ZTE-HD Settopbox ZTE-HD Modem cái 7 

Lương Tài Tăng đơ M18 Tăng đơ M18 Tăng đơ cái 36 

Lương Tài Tăng đơ M22 Tăng đơ M22 Tăng đơ cái 40 

Lương Tài Mani 18 Mani 18 Manni cái 34 

Lương Tài Khóa cáp  Khóa cáp  Khóa cáp cái 33 



Tên đầu mối Tên tài sản 
Tên thiết bị thẩm 

định 

Nhóm tài sản thẩm 

định 
DVT 
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Lương Tài Bu lông Bu lông Bu lông cái 143 

Lương Tài Lót cáp Lót cáp Lót cáp cái 152 

Lương Tài Lọc gió Lọc gió Lọc gió cái 20 

Lương Tài Lọc nhiên liệu Lọc nhiên liệu Lọc dầu cái 20 

Lương Tài Lọc nhớt Lọc nhớt Lọc nhớt cái 18 

Lương Tài Bộ điều khiển Bộ điều khiển Bộ điều khiển Bộ 1 

Lương Tài Trục bạc Trục bạc Trục bạc cái 2 

Lương Tài Bộ chế hòa khí Bộ chế hòa khí Bộ chế hòa khí Bộ 1 

Lương Tài Bộ ổn áp kích từ Bộ ổn áp kích từ Bộ ổn áp kích từ Bộ 1 

Quế Võ  Réc nguồn trạm đào viên  
Réc nguồn trạm đào 

viên  
REC Emerson cái  1 

Quế Võ  Lọc gió  Lọc gió  Lọc gió cái  30 

Quế Võ  Lọc nhiên liệu  Lọc nhiên liệu  Lọc dầu cái  30 

Quế Võ  lọc nhớt  lọc nhớt  Lọc nhớt cái  28 

Quế Võ  Bộ ôn áp kích từ  Bộ ôn áp kích từ  Bộ ổn áp kích từ bộ  4 

Quế Võ  Bộ cao áp  Bộ cao áp  Bộ cao áp bộ  1 

Quế Võ  Bộ chế hào khí  Bộ chế hòa khí  Bộ chế hòa khí bộ  2 

Quế Võ  Chảo micao wire Chảo micao wire Chảo Micao Wire cái  1 

Quế Võ  Bộ giá chảo  Bộ giá chảo  Bộ giá chảo bộ  1 

Quế Võ  angten  angten  Anten cái  3 

Quế Võ  giá angten  giá angten  Giá Ănten cái  3 

Quế Võ  Tăng đơ M8 Tăng đơ M8 Tăng đơ cái  52 

Quế Võ  Khóa cáp  Khóa cáp  Khóa cáp cái  16 

Quế Võ  Bu lông  Bu lông  Bu lông cái  375 

Quế Võ  lót cáp  lót cáp  Lót cáp cái  104 

Từ Sơn Modem băng rộng RB750 
Modem băng rộng 

RB750 
Modem cái 1 

Từ Sơn Nguồn adapter Nguồn adapter Nguồn adaptor cái 314 

Từ Sơn Converter 1 sợi Converter 1 sợi Converter 1 sợi cái 1 

Từ Sơn Converter 2 sợi Converter 2 sợi Converter 2 sợi cái 34 

Từ Sơn Súng bắn dây Súng bắn dây Súng bắn dây cái 1 

Từ Sơn Thước xe lăn đo độ dài Thước xe lăn đo độ dài Thước xe lăn đo độ dài cái 1 

Từ Sơn Kìm siết đai Kìm siết đai Kìm cái 1 



Tên đầu mối Tên tài sản 
Tên thiết bị thẩm 

định 

Nhóm tài sản thẩm 

định 
DVT 

Số 

lượng 

Từ Sơn Dao cắt cx sợi quang ( GW-700 ) 
Dao cắt cx sợi quang ( 

GW-700 ) 
Dao cắt cx sợi quang cái 13 

Từ Sơn Máy đo công suất quang (FHP1B02) 
Máy đo công suất 

quang (FHP1B02) 

Máy đo công suất 

quang 
cái 9 

Từ Sơn Bút soi sợi quang Bút soi sợi quang Bút soi sợi quang cái 7 

Từ Sơn Kìm tuốt dây thuê bao quang đệm chặt (GW-119) 

Kìm tuốt dây thuê bao 

quang đệm chặt (GW-

119) 

Kìm cái 16 

Từ Sơn Ắc qui đến 12V Ắc qui đến 12V Ắc quy cái 4 

Từ Sơn Màn hình máy tính Màn hình máy tính Màn hình máy tính cái 1 

Từ Sơn CPU máy tính CPU máy tính Bộ máy tính cái 1 

Từ Sơn Modul nguồn Modul nguồn Modul cái 1 

Từ Sơn Thiết bị cảnh báo Thiết bị cảnh báo Thiết bị cảnh báo cái 1 

Từ Sơn Khung bể 2 đan Khung bể 2 đan Khung bể cái 2 

Từ Sơn Tăng đơ Tăng đơ Tăng đơ cái 63 

Từ Sơn Khóa cáp Khóa cáp Khóa cáp cái 518 

Từ Sơn Lót cáp Lót cáp Lót cáp cái 126 

Từ Sơn Bu lông  Bu lông  Bu lông cái 66 

Từ Sơn Lọc gió Lọc gió Lọc gió cái 22 

Từ Sơn Lọc nhiên liệu Lọc nhiên liệu Lọc dầu cái 22 

Từ Sơn Lọc nhớt Lọc nhớt Lọc nhớt cái 16 

Từ Sơn Máy in nhãn Máy in nhãn Máy in cái 1 

Điều hành Máy in HP lazer Máy in HP lazer Máy in cái 1 

Điều hành Màn máy tính HP Màn máy tính HP Màn hình máy tính cái 1 

Điều hành Cây MT Wincom Cây MT Wincom Bộ máy tính cái 1 

Điều hành Màn máy tính DELL Màn máy tính DELL Màn hình máy tính cái 1 

Điều hành Cây MT Dell Cây MT Dell Bộ máy tính cái 1 

Điều hành Màn máy tính HP Màn máy tính HP Màn hình máy tính cái 1 

Điều hành Cây Intell Cây Intell Bộ máy tính cái 1 

Điều hành Bộ doa ống đồng Bộ doa ống đồng Bộ doa ống đồng bộ 1 

Điều hành Kìm bấm mạng Kìm bấm mạng Kìm cái 1 

Điều hành Thùng đựng đồ cột cao Thùng đựng đồ cột cao Thùng đựng đồ cột cao cái 1 

Điều hành Tủ sắt Tủ sắt Tủ sắt cái 2 

Điều hành Tủ đựng tài liệu Tủ đựng tài liệu Tủ đựng tài liệu cái 1 
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Điều hành Điện thoại bàn Điện thoại bàn Điện thoại bàn cái 1 

Điều hành Điện thoại bàn Điện thoại bàn Điện thoại bàn cái 1 

Điều hành UPS UPS UPS cái 1 

Điều hành Bình chữa cháy Bình chữa cháy Bình cứu hỏa bình 1 

Điều hành Bình chữa cháy Bình chữa cháy Bình cứu hỏa bình 1 

Điều hành Bình chữa cháy Bình chữa cháy Bình cứu hỏa bình 1 

Điều hành Bình chữa cháy Bình chữa cháy Bình cứu hỏa bình 1 

Điều hành Tivi LG 32 inch Tivi LG 32 inch Tivi cái 1 

Điều hành Máy in Canon 2900- Máy in Canon 2900- Máy in cái 1 

Điều hành Kìm cắt- Kìm cắt- Kìm cái 1 

Điều hành Kìm cắt- Kìm cắt- Kìm cái 1 

Điều hành Bộ tô vít- Bộ tô vít- Bộ tô vít cái 1 

Điều hành Bộ tô vít- Bộ tô vít- Bộ tô vít cái 1 

Điều hành Panh kẹp- Panh kẹp- Panh kẹp cái 1 

Điều hành Panh kẹp- Panh kẹp- Panh kẹp cái 1 

Điều hành Bàn làm việc-Bàn để máy tính 
Bàn làm việc-Bàn để 

máy tính 
Bàn làm việc cái 1 

Điều hành Mux quang 4E1 Mux quang 4E1 Mux quang cái 1 

Điều hành Mux quang 4E1  Mux quang 4E1  Mux quang cái 1 

Điều hành Modem Igate Modem Igate Modem cái 2290 

Điều hành Supvonto Supvonto Supvonto cái 1 

Điều hành Máy fax L220 Máy fax L220 Máy Fax cái 1 

Điều hành Converter 1G Converter 1G Converter 1 sợi cái 1 

Điều hành Converter 1G Converter 1G Converter 1 sợi cái 1 

Điều hành Router core 1100AH Router core 1100AH Router core cái 1 

Điều hành Router core 1100AH Router core 1100AH Router core cái 1 

Điều hành Cắt lọc sét Cắt lọc sét Cắt lọc sét cái 1 

Điều hành  Ắc quy  ES100H-12  Ắc quy  ES100H-12 Ắc quy cái 1 

Điều hành  Ắc quy  ES100H-12  Ắc quy  ES100H-12 Ắc quy cái 1 

Điều hành  Ắc quy  ES100H-12  Ắc quy  ES100H-12 Ắc quy cái 1 

Điều hành  Ắc quy  ES100H-12  Ắc quy  ES100H-12 Ắc quy cái 1 

Điều hành  Ắc quy  ES100H-12  Ắc quy  ES100H-12 Ắc quy cái 1 

Điều hành  Ắc quy  ES100H-12  Ắc quy  ES100H-12 Ắc quy cái 1 
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Điều hành  Ắc quy  ES100H-12  Ắc quy  ES100H-12 Ắc quy cái 1 

Điều hành  Ắc quy  ES100H-12  Ắc quy  ES100H-12 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy GFM2v-300 Ăc quy GFM2v-300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy GFM2v-300 Ăc quy GFM2v-300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy GFM2v-300 Ăc quy GFM2v-300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy GFM2v-300 Ăc quy GFM2v-300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy GFM2v-300 Ăc quy GFM2v-300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy GFM2v-300 Ăc quy GFM2v-300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy GFM2v-300 Ăc quy GFM2v-300 Ắc quy cái 1 
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Điều hành Ăc quy GFM2v-300 Ăc quy GFM2v-300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy GFM2v-300 Ăc quy GFM2v-300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy GFM2v-300 Ăc quy GFM2v-300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy GFM2v-300 Ăc quy GFM2v-300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy GFM2v-300 Ăc quy GFM2v-300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy GFM2v-300 Ăc quy GFM2v-300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy GFM2v-300 Ăc quy GFM2v-300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy GFM2v-300 Ăc quy GFM2v-300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy GFM2v-300 Ăc quy GFM2v-300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy GFM2v-300 Ăc quy GFM2v-300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy GFM2v-300 Ăc quy GFM2v-300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy GFM2v-300 Ăc quy GFM2v-300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy GFM2v-300 Ăc quy GFM2v-300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy GFM2v-300 Ăc quy GFM2v-300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy GFM2v-300 Ăc quy GFM2v-300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy GFM2v-300 Ăc quy GFM2v-300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 
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Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy Shoto300 Ăc quy Shoto300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 
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Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 
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Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy MSB300 Ăc quy MSB300 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 
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DVT 

Số 

lượng 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

Điều hành Ăc quy ESG200 Ăc quy ESG200 Ắc quy cái 1 

 

 

 


